
  DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH 

(kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /3/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng) 

Số 

TT 

Ca 

sát 

hạch 

Họ và tên Ngày sinh 
Địa chỉ 

thường trú 

CMND 

/Thẻ Căn 

cước 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực 

đăng ký  Sát 

hạch 

Hạng 

đăng 

ký 

Đơn vị công tác 
Ngày cấp 

CMT  

Nơi cấp 

CMT 

1 ca 1 
Bùi Đình 

Vũ 
08/4/1981 

Tân Lập - 

Buôn Mê 

Thuột - Đắk 

Lắk 

0440810142

08 

Đại học - 

Xây dựng 

cầu đường 

Thiết kế xây 

dựng công 

trình giao 

thông cầu - 

hầm 

II 
Công ty TNHH 

Minh Phát 

 

12/01/2022 

 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

2 ca 2 
Bùi Đình 

Vũ 
08/4/1981 

Tân Lập - 

Buôn Mê 

Thuột - Đắk 

Lắk 

0440810142

08 

Đại học - 

Xây dựng 

cầu đường 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

II 
Công ty TNHH 

Minh Phát 
12/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

3 ca 3 
Bùi Đình 

Vũ 
08/4/1981 

Tân Lập - 

Buôn Mê 

Thuột - Đắk 

Lắk 

0440810142

08 

Đại học - 

Xây dựng 

cầu đường 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Công ty TNHH 

Minh Phát 
12/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

4 ca 4 
Trần Quốc 

Đạt 
15/12/1981 

Nghĩa Đức - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0510810020

96 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh Đắk 

Nông 

25/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

5 ca 5 
Đào Văn 

Thưởng 
03/9/1967 

Nghĩa Đức - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0340670168

41 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Quản lý 

dự án 
II 

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh Đắk 

Nông 

09/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

6 ca 6 
Đào Văn 

Thưởng 
03/9/1967 

Nghĩa Đức - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0340670168

41 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh Đắk 

Nông 

09/01/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 



7 ca 7 

Nguyễn 

Hồ Anh 

Quốc 

24/02/1998 

Khánh Xuân - 

Buôn Ma 

Thuột - Đắk 

Lắk 

6608801822

1 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

8 ca 8 

Nguyễn 

Hồ Anh 

Quốc 

24/02/1998 

Khánh Xuân - 

Buôn Ma 

Thuột - Đắk 

Lắk 

6608801822

1 

Trung cấp - 

xây dựng 

DD&CN 

Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

9 ca 1 

Trần Thị 

Trang 

Thảo 

21/02/1991 

Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk 

Nông 

0671910039

69 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Định giá xây 

dựng 
III 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
29/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

10 ca 2 
Đỗ Minh 

Mạnh 
14/6/1988 

Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk 

Nông 

0660880005

26 

Đại học - 

Xây dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

II 
Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

11 ca 3 
Đỗ Minh 

Mạnh 
14/6/1988 

Ea Tling - Cư 

Jut - Đắk 

Nông 

0660880005

26 

Đại học - 

Xây dựng 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA PTQĐ 

huyện Cư Jut 
13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

12 ca 4 
Phan Nhật 

Tân 
01/5/1985 

thị trấn Đắk 

Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

0670850019

16 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Quản lý dự 

án 

Hạng 

III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất huyện 

Đắk Mil 

 

12/01/2022 

 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

13 ca 5 
Phan Nhật 

Tân 
01/5/1985 

thị trấn Đắk 

Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

0670850019

16 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Định giá xây 

dựng 

Hạng 

III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất huyện 

Đắk Mil 

 

12/01/2022 

 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

14 ca 6 
Phan Nhật 

Tân 
01/5/1985 

thị trấn Đắk 

Mil, huyện 

Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

0670850019

16 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

Hạng 

III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất huyện 

Đắk Mil 

 

12/01/2022 

 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 



15 ca 7 

Nguyễn 

Minh 

Tăng 

11/7/1990 

Nghĩa Đức - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0400900447

11 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát 

công trình 

NN&PTNT 

II 

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh Đắk 

Nông 

02/02/2023 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

16 ca 8 

Nguyễn 

Thành 

Luân 

06/3/1988 

Nghĩa Đức - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0510880021

49 

Đại học - 

Kinh tế xây 

dựng 

Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh Đắk 

Nông 

19/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

17 ca 1 

Trương 

Tấn Giang 

Tây 

01/02/1990 

Quảng Khê - 

Đắk Glong - 

Đắk Nông 

194450992 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất huyện 

Đắk Glong 

24/10/2015 

CA 

Quảng 

Bình 

18 ca 2 

Trương 

Tấn Giang 

Tây 

01/02/1991 

Quảng Khê - 

Đắk Glong - 

Đắk Nông 

194450992 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất huyện 

Đắk Glong 

24/10/2016 

CA 

Quảng 

Bình 

19 ca 3 

Trương 

Tấn Giang 

Tây 

01/02/1992 

Quảng Khê - 

Đắk Glong - 

Đắk Nông 

194450992 

Đại học - kỹ 

thuật công 

trình xây 

dựng 

Quản lý dự 

án 
III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất huyện 

Đắk Glong 

24/10/2017 

CA 

Quảng 

Bình 

20 ca 4 
Nguyễn 

Đăng Phi 
10/02/1976 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0460760021

67 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất thành phố 

Gia Nghĩa 

27/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

21 ca 5 
Nguyễn 

Đăng Phi 
10/02/1976 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0460760021

67 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây 

dựng 
II 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất thành phố 

Gia Nghĩa 

27/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

22 ca 6 
Nguyễn 

Đăng Phi 
10/02/1976 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0460760021

67 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất thành phố 

Gia Nghĩa 

27/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 



23 ca 7 

Nguyễn 

Đăng 

Tuấn 

29/10/1983 

Sơn Thủy - Lệ 

Thủy - Quảng 

Bình 

194240833 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất thành phố 

Gia Nghĩa 

06/10/2009 

CA 

Quảng 

Bình 

24 ca 8 
Hồ Quang 

Thực 
05/5/1984 

Đức Xuyên  - 

K rông Nô - 

Đắk Nông 

4908401795

4 

Đại học – 

Quản lý xây 

dựng 

PL Định giá 

Xây dựng 
II 

Ban Quản lý dự 

án và Phát triển 

quỹ đất huyện Cu 

Jut 

16/8/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

25 ca 1 
Nguyễn 

Cảnh Hòa 
01/4/1985 

Đức An - Đắk 

Song - Đắk 

Nông 

0420850113

86 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây 

dựng 
II 

Công ty TNHH 

Minh Phát 
27/12/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

26 ca 2 

Nguyễn 

Thành 

Long 

15/5/1973 

Nghĩa Tân - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0340730098

35 

Đại học - 

Công trình 

Thiết kế xây 

dựng công 

trình thủy lợi, 

đê điều 

II 
Ban QLDA VnSat 

tỉnh Đắk Nông 
12/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

27 ca 3 

Nguyễn 

Thành 

Long 

15/5/1973 

Nghĩa Tân - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0340730098

35 

Đại học - 

Công trình 

Định giá xây 

dựng 
II 

Ban QLDA VnSat 

tỉnh Đắk Nông 
12/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

28 ca 4 
Lê Văn 

Sơn 
02/9/1976 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0380760145

29 

Đại học - 

Điện kỹ 

thuật 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Công  ty Điện lực 

Đắk Nông 
13/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

29 ca 5 

Nguyễn 

Tấn 

Hoàng 

16/8/1980 

Tâm Thắng - 

Cư Jut - Đắk 

Nông 

0490800029

73 

Đại học - 

Công nghệ 

kỹ thuật 

Điện - Điện 

tử 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Công  ty Điện lực 

Đắk Nông 
09/5/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

30 ca 6 Lê Doanh 04/5/1980 

Tâm Thắng - 

Cư Jut - Đắk 

Nông 

0520800110

70 

Đại học - 

Công nghệ 

kỹ thuật 

Điện - Điện 

tử 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Công  ty Điện lực 

Đắk Nông 
09/5/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 



31 ca 7 
Nguyễn 

Tiến Luật 
10/12/1984 

Đức Mạnh - 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 

0670840022

00 

Đại học - 

Công nghệ 

kỹ thuật 

Điện - Điện 

tử 

PL Giám sát 

thi công xây 

dựng 

II 
Công  ty Điện lực 

Đắk Nông 
12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

32 ca 8 
Nguyễn 

Công Huy 
15/11/1988 

Đức Mạnh - 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 

0670880017

68 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Thiết kế Kết 

cấu công 

trình 

III 

Công ty TNHH 

xây dựng Thiên 

Phú Hoài Ân 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

33 ca 1 
Nguyễn 

Công Huy 
15/11/1988 

Đức Mạnh - 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 

0670880017

68 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Công ty TNHH 

xây dựng Thiên 

Phú Hoài Ân 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

34 ca 2 
Nguyễn 

Công Huy 
15/11/1988 

Đức Mạnh - 

Đắk Mil - Đắk 

Nông 

0670880017

68 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Giám sát 

Công trình 

Giao thông 

III 

Công ty TNHH 

xây dựng Thiên 

Phú Hoài Ân 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

35 ca 3 
Phạm Bá 

Phát 
23/7/1997 

Đức Nhuận - 

Mộ Đức - 

Quảng Ngãi 

0510970213

82 

Cao đẳng - 

Điện công 

nghiệp 

Giám sát lắp 

đặt thiết bị 

vào công 

trình 

III 

Công ty TNHH 

MTV TV và kỹ 

thuật XD Vạn 

Thành 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

36 ca 4 
Phạm Bá 

Phát 
23/7/1997 

Đức Nhuận - 

Mộ Đức - 

Quảng Ngãi 

0510970213

82 

Cao đẳng - 

Điện công 

nghiệp 

Thiết kế cơ - 

điện công 

trình công 

trình 

III 

Công ty TNHH 

MTV TV và kỹ 

thuật XD Vạn 

Thành 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

37 ca 5 

Trương 

Minh 

Cường 

28/6/1989 

Sơn Thủy - Lệ 

Thủy - Quảng 

Bình 

0440890051

37 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Glong 

26/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

38 ca 6 

Trương 

Minh 

Cường 

28/6/1989 

Sơn Thủy - Lệ 

Thủy - Quảng 

Bình 

0440890051

37 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Glong 

26/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 



39 ca 7 

Trương 

Minh 

Cường 

28/6/1989 

Sơn Thủy - Lệ 

Thủy - Quảng 

Bình 

0440890051

37 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Glong 

26/3/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

40 ca 8 

Lương 

Nguyễn 

Trung 

Nguyên 

07/5/1992 

Điện Hồng - 

Điện Bàn - 

Quảng Nam 

0490920069

75 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Quản lý dự 

án 
III 

Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng LTT 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

41   

Lương 

Nguyễn 

Trung 

Nguyên 

07/5/1992 

Điện Hồng - 

Điện Bàn - 

Quảng Nam 

0490920069

75 

Đại học - xây 

dựng 

DD&CN 

Định giá xây 

dựng 
III 

Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng LTT 

01/9/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

42 ca 1 
Trần Đức 

Chanh 
20/7/1986 

ĐẮk Mil - 

Đắk Nông 

0670860030

93 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

43 ca 2 
Trần Văn 

Thành 
13/8/1974 

ĐẮk Mil - 

Đắk Nông 

0400740233

16 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

Quản lý dự 

án 
III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

44 ca 3 
Trần Văn 

Thành 
13/8/1974 

ĐẮk Mil - 

Đắk Nông 

0400740233

16 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

45 ca 4 
Trần Văn 

Thành 
13/8/1974 

ĐẮk Mil - 

Đắk Nông 

0400740233

16 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

Định giá xây 

dựng 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 

46 ca 5 
Mai Văn 

Duật 
04/02/1982 

Kiến Thành - 

Kiến Đức - 

Đắk Lấp 

245166432 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Định giá xây 

dựng 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

25/7/2016 
CA Đắk 

Nông 



47 ca 6 
Mai Văn 

Duật 
04/02/1982 

Kiến Thành - 

Kiến Đức - 

Đắk Lấp 

245166432 

Đại học - xây 

dựng cầu 

đường 

Quản lý dự 

án 
II 

Ban QLDA và 

PTQĐ huyện Đắk 

Mil 

25/7/2016 
CA Đắk 

Nông 

48 ca 7 
Trương 

Quốc Việt 
10/6/1989 

Nghĩa Thành - 

Gia Nghĩa - 

Đắk Nông 

0660890209

27 

Đại học - Kỹ 

thuật công 

trình 

Giám sát Dân 

dụng, Công 

nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật 

III 

Ban QLDA 

ĐTXD tỉnh Đắk 

Nông 

12/8/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

và QG 
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